
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
Kỳ thi Tìm Kiếm Tài năng Toán học trẻ

Đề thi MYTS cho khối lớp 4+5/

Đề thi gồm 30 câu hỏi, in trên 4 trang giấy. Thời gian làm bài là 150 phút.

1. Những bông hoa xếp theo một
quy tắc: hàng thứ nhất có 1
bông, hàng thứ hai có 3 bông,
hàng thứ ba có 5 bông, hàng
thứ tư có 7 bông. Hỏi hàng thứ
25 có bao nhiêu bông?
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2. Sau ba bài kiểm tra, điểm trung bình môn toán của bạn Andy là 13. Sau bài kiểm tra
thứ tư, điểm trung bình môn toán của bạn Andy là 14. Hỏi điểm bài kiểm tra thứ tư
của Andy là bao nhiêu?

3. Hình vẽ bên có diện tích là 336
cm2, gồm có 21 hình vuông nhỏ.
Một con kiến bò theo đường mũi
tên nét đậm trong hình, có chiều
dài ` cm, hãy tính giá trị của `.

4. Tại một buổi hội thảo, 1
4
số người tham gia ngồi vào 2

3
số lượng ghế. Những người

còn lại đứng theo dõi hội thảo. Nếu có 3 chiếc ghế trống, hỏi có bao nhiêu người đang
đứng?

5. Bạn Vinh xếp hình con cá và con chim theo bảng dưới đây có 6 hàng và 22 cột sao
cho số chim bằng 1

3
số cá. Hỏi tất cả có bao nhiêu con cá?
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6. Thống kê tỉ lệ tiêm chủng bệnh sởi cho các cháu bé ở độ tuổi phải tiêm chủng tại một
thành phố là 94%. Hỏi nếu có 24 cháu (trong độ tuổi trên) không được tiêm chủng,
thì có tất cả bao nhiêu cháu bé ở độ tuổi tiêm chủng trong thành phố đó?

7. Bảy tấm thẻ hình tròn được ghi số từ 1 đến 7
và xếp chờm lên nhau lần lượt trên bàn. Hỏi
tấm thẻ nào tiếp xúc với mặt bàn nhiều nhất?
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8. Hôm 15/03/2016, bạn Vũ phát hiện là trong cách ghi ngày đó thì tổng bốn chữ số đầu
và tổng bốn chữ số cuối bằng nhau. Hỏi ngày cuối cùng trong năm nay có cùng tính
chất như vậy là ngày nào? (Hãy viết đáp số theo cách trên)

9. Tom viết các số nguyên liên tiếp 1316, 1317, ..., 1382, 1383 lên một mảnh giấy. Sau đó,
Jerry khoanh tròn tất cả các số chia hết cho 5. Hỏi bao nhiêu số sẽ được khoanh tròn?

10. Mảnh giấy hình chữ nhật được chia thành chín ô. Nếu tất cả chín ô được tô, hỏi cần
ít nhất mấy màu để tô sao cho hai ô kề kề nhau thì không cùng màu?

11. Các số tự nhiên chẵn
2, 4, 6, 8, . . . 2016 được
điền vào bảng (có năm
cột) sau đây sao cho cứ
ba ô thì bỏ trống một ô.
Hỏi số 2016 nằm ở cột
nào?

A B C D E
2 4 6 8
10 12 14 16
18 20 22 24
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...
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12. Môt con kiến bò trên bề mặt của một hình lập phương theo
đường đã được đánh dấu sẵn để đi từ A đến B. Nếu diện tích
toàn phần của hình lập phương là 96 cm2, chú kiến phải đi
quãng đường bao nhiêu cm?
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13. Hình bên có 24 con chim bồ câu,
mỗi con đậu ở một ô. Hỏi ít nhất
mấy con chim phải nhảy sang
ô trống khác (không nhất thiết
phải liền cạnh hoặc liền đỉnh) để
sao cho mỗi hàng, mỗi cột có số
chim bồ câu bằng nhau? ff
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14. Chín khối lập phương được gắn với nhau như hình vẽ.
Người ta sơn bề mặt của khối tạo thành. Hỏi diện tích bề
mặt bằng bao nhiêu cm2 nếu cạnh mỗi khối lập phương
là 2 cm?

15. Tam giác đều trong hình bên được ghép bởi 25 tam giác đều bằng
hau, mỗi tam giác nhỏ có diện tích là 3 cm2. Tính diện tích của tam
giác tô đậm, theo cm2.

16. Mỗi hình dưới đây được ghép bởi các que diêm giống nhau. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu
que diêm để ghép hình thứ 25 theo quy luật tương tự với các hình trước đó?

Hình 1 Hình 2 Hình 3
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17. Dũng xếp tất cả các viên bi mình hiện có vào trong bảy chiếc hộp, được sắp đặt trên
cùng một hàng, sao cho mỗi hộp có ít nhất hai viên. Dũng phát hiện ra rằng tích số
bi trong ba hộp liên tiếp luôn bằng 60. Nếu hộp thứ hai có 4 viên bi, hỏi bạn Dũng có
nhiều nhất bao nhiêu viên bi?

18. Hai điểm E,F nằm trên cạnh AB của hình chữ nhật sao cho AE = FB = 5 cm. Nếu
độ dài cạnh AD = 4 cm và diện tích tam giác DEF bằng 1

3
diện tích hình chữ nhật.

Tính độ dài EF .
A B

CD

E F

19. Lá cờ Olympic in hình 5 đường tròn, cắt nhau tại
8 điểm. Hỏi nếu ta di chuyển các đường tròn này
sao cho không có hai đường tròn nào trùng khít
lên nhau thì chúng cắt nhau tại nhiều nhất bao
nhiêu điểm?

20. Trong túi có ba loại bi: xanh, đỏ và vàng; tổng số là 25 quả. Biết rằng phải lấy ra 21
quả (không nhìn) thì mới chắc chắn có bi đủ ba màu. Hỏi có nhiều nhất là mấy viên
bi màu vàng trong túi?

21. Cắt hình bên dọc theo các đường kẻ để tạo ra hai
hình bằng nhau. Sau đó tính tổng các số được ghi
trên mỗi hình. Hỏi tổng lớn hơn bằng bao nhiêu?
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22. Hôm nay là Chủ nhật, sau ba ngày nữa sẽ là Thứ Tư. Biết rằng sau đúng 259 ngày
nữa là đến ngày quốc khánh cộng hòa Nam Phi (giành độc lập từ Anh Quốc năm
1931), ngày 11 tháng 12 năm 2016. Hỏi hôm đó là thứ mấy? Hình sau đây là bản lịch
hai tháng 3, 4 của năm 2016.

March
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

April

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

23. Trong một giải đấu cờ vua, mỗi vận động viên đều thi đấu
một lần với những vận động viên khác trong giải. Có tất cả
là 300 trận đấu. Hỏi có bao nhiêu vận động viên tham gia
giải đấu?

24. Một khối hình hộp chữ nhật K được lắp từ 2 × 3 × 4 hình lập phương đơn vị. Tổng
diện tích bề mặt của khối hộp K là 52 đơn vị vuông. Nếu ta bỏ một hình lập phương
đơn vị khỏi hình K thì diện tích bề mặt hình mới thu được có diện tích nhỏ nhất bằng
bao nhiêu?
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25. Bốn bạn Khuê, Linh, Mạnh, và Nga, tham gia Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học
trẻ do Hội Toán học Việt Nam và Hexagon tổ chức. Khi được hỏi về kết quả, họ nói
như sau

Khuê: Tôi đạt kết quả cao nhất trong nhóm.
Linh: Tôi đạt kết quả thấp nhất trong nhóm.
Mạnh: Tôi không phải là người có kết quả thấp nhất.
Nga: Tôi không đạt kết quả cao nhất, cũng không đạt kết quả thấp nhất.

Nếu chỉ có một trong số bốn người là nói dối, hỏi ai là người đạt kết quả cao nhất ?

26. Khi làm đồ thủ công, bạn Vân chuẩn bị một mảnh giấy
hình tam giác. Sau đó bạn ấy cắt bỏ hai miếng hình vuông
bằng nhau thì thu được một hình sau đây sao cho chu vi
của nó là 110 cm. Nếu chu vi của hình tam giác ban đầu
là 86 cm, còn diện tích của nó là 282 cm2, hỏi diện tích
của mảnh giấy thu được là bao nhiêu cm2?

27. Một số tự nhiên N được gọi là hào hiệp nếu nó chia hết cho tất cả các chữ số của nó và
chia hết cho tổng các chữ số của nó. Ví dụ, 12 là một số hào hiệp, còn 102 thì không.
Hãy tìm số hào hiệp nhỏ nhất chia hết cho 17.

28. Bốn bạn chơi đùa với nhau, và một bạn chẳng may làm vỡ chiếc
bình hoa. Khi được hỏi ai làm vỡ bình, các bạn trả lời lần lượt
như sau
Lan : Không phải tôi đâu!
Vân : Chính bạn Yến làm vỡ!
Hằng : Không, chính bạn Vân làm vỡ!
Yến : Vân là người nói dối.

Chỉ một trong bốn bạn là người nói thật. Hỏi ai làm vỡ bình
hoa?

29. Có hai vòi nước cấp vào một bồn tắm, một vòi cấp nước nóng và một vòi cấp nước
lạnh. Vòi nước nóng có thể chảy đầy bể trong 23 phút, còn vòi nước lạnh có thể chảy
đầy bể trong 17 phút. Nếu bạn mở vòi nước nóng trước, thì hỏi sau đó bao lâu bạn
cần mở vòi nước lạnh để khi đầy bể thì lượng nước nóng gấp rưỡi phần nước lạnh?

30. Cho hình thang ABCD với đáy nhỏ là AB, đáy lớn
là CD. Hai đường chéo cắt nhau tại K. Gọi L là
điểm trên đoạn BD sao cho BL = LD. Biết rằng
diện tích các tam giác ABK, DAL lần lượt là 18
cm2, và 21 cm2; diện tích tam giác tô đậm ALC là
x cm2. Hãy tính giá trị của x.

A B

CD

18

21

L

K
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HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
Kỳ thi Tìm Kiếm Tài năng Toán học trẻ

Đề thi MYTS cho khối lớp 6/

Đề thi gồm 30 câu hỏi, in trên 4 trang giấy. Thời gian làm bài là 150 phút.

1. Hôm 15/03/2016, bạn Thuận phát hiện là trong cách ghi ngày đó thì tổng bốn chữ số
đầu và tổng bốn chữ số cuối bằng nhau. Hỏi ngày cuối cùng trong năm nay có cùng
tính chất như vậy là ngày nào? (Ghi đáp số theo cách trên)

2. Bạn Dương có một bộ sưu tập gồm 169 đồng xu và muốn tặng bạn
bè mỗi người một số đồng xu khác nhau; không có hai bạn nào
nhận được số đồng xu bằng nhau. Hỏi nhiều nhất thì bạn Dương
có thể tặng được cho bao nhiêu người bạn?

3. Vẽ ba nửa đường tròn cùng tiếp xúc với nhau
tại một điểm, các đường kính cùng nằm trên một
đường thẳng sao cho tỉ lệ bán kính giữa chúng là
1 : 2 : 4, như hình vẽ. Nếu diện tích của nửa đường
tròn lớn nhất là 160 cm2, hỏi diện tích phần tô đậm
bằng bao nhiêu cm2?

4. Một lớp có 25 thành viên, khi được hỏi 18 người nói thích bánh pizza và 12 người thích
spaghetti. Hỏi nhiều nhất là bao nhiêu người không thích cả hai loại thực phẩm trên?

5. Tính giá trị của(
1 +

2

3

)
×
(
1 +

2

4

)
×
(
1 +

2

5

)
× · · · ×

(
1 +

2

97

)
×
(
1 +

2

98

)
.

6. N là một số có năm chữ số, và là bội của 11. Nếu N chỉ có đúng ba loại chữ số khác
nhau, thì hỏi N lớn nhất bằng bao nhiêu?

7. Lá cờ Olympic in hình 5 đường tròn, cắt nhau tại
8 điểm. Hỏi nếu ta di chuyển các đường tròn này
sao cho không có hai đường tròn nào trùng khít
lên nhau thì chúng cắt nhau tại nhiều nhất bao
nhiêu điểm?

8. Vẽ ba đường thẳng thì chúng cắt nhau nhiều nhất tại ba điểm. Vẽ k đường thẳng thì
chúng cắt nhau nhiều nhất tại 15 điểm, hỏi k bằng bao nhiêu?

9. Trong một cái túi có 5 quả táo xanh, 8 quả táo
vàng, 10 quả lê xanh và 3 quả lê vàng. Bạn Nhi
chọn ngẫu nhiên từng quả một trong túi. Hỏi bạn
Nhi phải nhặt ra bao nhiêu quả để chắc chắn nhận
được ít nhất một quả táo và một quả lê cùng màu?
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10. Hình dưới đây có 24 con chim bồ câu, mỗi con đậu ở một ô. Hỏi ít nhất mấy con chim
phải nhảy sang ô trống khác (không nhất thiết phải liền cạnh hoặc liền đỉnh) để làm
sao mỗi hàng, mỗi cột có số chim bồ câu như nhau?

f f
f

f
f

f

f
f

f
f

ff
f

f
f f f

f

f
f

f

f

f

f

11. N là một số tự nhiên có tất cả các chữ số từ {0, 1, . . . , 9} và không có hai chữ số nào
giống nhau. Nếu N chia hết cho 40 thì hỏi N lớn nhất bằng bao nhiêu?

12. Các số nguyên dương lẻ được điền vào bảng sau đây sao cho cứ ba ô thì để cách một
ô.

A B C D E F G H I J K L M N
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
43 45 47 49 51 53 55 . . . . . . . . .

Hỏi số 579 thuộc cột nào?

13. Bảy hình chữ nhật bằng nhau ghép lại thành một
hình chữ nhật to hơn ABCD. Nếu diện tích của
hình chữ nhật to ABCD bằng 756 cm2, tìm chu vi
của ABCD.

A B

D C

14. Số 12, chẳng hạn, có sáu ước số gồm 1, 2, 3, 4, 6, và 12. Nếu N là một số nguyên
dương có đúng 16 ước số (kể cả 1 và chính nó), hỏi giá trị nhỏ nhất của N bằng bao
nhiêu?

15. Trong túi có ba loại bi: xanh, đỏ và vàng; tổng số là 25 quả. Biết rằng phải lấy ra 21
quả (không nhìn) thì mới chắc chắn có bi đủ ba màu. Hỏi có nhiều nhất là mấy viên
bi màu vàng trong túi?
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16. Cắt hình sau đây dọc theo các đường kẻ để tạo ra
hai hình bằng nhau. Sau đó tính tổng các số được
ghi trên mỗi hình. Trong hai tổng đó, hỏi tổng lớn
hơn bằng bao nhiêu?

1

12

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

17. Hôm nay là Chủ nhật, sau ba ngày nữa sẽ là Thứ Tư. Biết rằng sau đúng 259 ngày nữa
là đến ngày quốc khánh cộng hòa Nam Phi (giành độc lập từ Anh Quốc năm 1931),
ngày 11 tháng 12 năm 2016. Hình dưới đây là bản lịch tháng 3, 4 năm 2016. Hỏi hôm
đó là thứ mấy?

March
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

April

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

18. Một số tự nhiên N được gọi là hào hiệp nếu nó chia hết cho tất cả các chữ số của nó và
chia hết cho tổng các chữ số của nó. Ví dụ, 12 là một số hào hiệp, còn 102 thì không.
Hãy tìm số hào hiệp nhỏ nhất chia hết cho 11.

19. Trong một giải đấu cờ vua, mỗi vận động viên đều thi đấu
một lần với những vận động viên khác trong giải. Có tất cả
là 300 trận đấu. Hỏi có bao nhiêu vận động viên tham gia
giải đấu?

20. Một khối hình hộp chữ nhật K được lắp từ 2 × 3 × 4 hình lập phương đơn vị. Tổng
diện tích bề mặt của khối hộp K là 52 đơn vị vuông. Nếu ta bỏ một hình lập phương
đơn vị khỏi hình K thì diện tích bề mặt hình mới thu được có diện tích nhỏ nhất bằng
bao nhiêu?

21. Khi làm đồ thủ công, bạn Vân chuẩn bị một mảnh giấy
hình tam giác. Sau đó bạn ấy cắt bỏ hai miếng hình vuông
bằng nhau thì thu được một hình sau đây sao cho chu vi
của nó là 110 cm. Nếu chu vi của hình tam giác ban đầu
là 86 cm, còn diện tích của nó là 282 cm2, hỏi diện tích
của mảnh giấy thu được là bao nhiêu cm2?

22. Bốn bạn chơi đùa với nhau, và một bạn chẳng may làm vỡ
chiếc bình hoa. Khi được hỏi ai làm vỡ bình, các bạn trả lời
lần lượt như sau
Lan : Không phải tôi đâu!
Vân : Chính bạn Yến làm vỡ!
Hằng : Không, chính bạn Vân làm vỡ!
Yến : Vân là người nói dối.

Chỉ một trong bốn bạn là người nói thật. Hỏi ai làm vỡ bình
hoa?
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23. Có hai vòi nước cấp vào một bồn tắm, một vòi cấp nước nóng và một vòi cấp nước
lạnh. Vòi nước nóng có thể chảy đầy bể trong 23 phút, còn vòi nước lạnh có thể chảy
đầy bể trong 17 phút. Nếu bạn mở vòi nước nóng trước, thì hỏi sau đó bao lâu bạn
cần mở vòi nước lạnh để khi đầy bể thì lượng nước nóng gấp rưỡi phần nước lạnh?

24. Cho hình thang ABCD với đáy nhỏ là AB, đáy
lớn là CD. Hai đường chéo cắt nhau tại K. Gọi L
là trung điểm của BD. Biết rằng diện tích các tam
giác ABK, DAL lần lượt là 18 cm2, và 21 cm2;
diện tích tam giác tô đậm ALC là x cm2. Hãy tính
giá trị của x.

A B

CD

18

21

L

K

25. Cùng một lúc, Tom xuất phát từ A còn Jerry xuất phát từ B và họ đi về phía nhau.
Khi Tom đến B thì Jerry vẫn cách A 480 m. Vận tốc của Jerry chỉ bằng 5

6
vận tốc của

Tom. Tính khoảng cách giữa hai điểm A,B (theo đơn vị m).

26. Chín khối lập phương được gắn với nhau như hình vẽ.
Người ta sơn bề mặt của khối tạo thành. Hỏi diện tích bề
mặt bằng bao nhiêu cm2 nếu cạnh mỗi khối lập phương
là 2 cm.

27. Mỗi cạnh của hình lập phương được tô bởi một trong ba màu xanh, đỏ hoặc vàng sao
cho mỗi mặt của hình lập phương có đủ các màu. Hỏi có ít nhất bao nhiêu cạnh được
tô màu xanh?

28. Dũng vẽ một đường khép kín trên lưới ô vuông 5 × 6.
Đường khép kín này gồm 8 đường chéo của hình chữ nhật
1× 2. Hỏi có thể vẽ được một đường khép kín gồm nhiều
nhất là bao nhiêu đường chéo như vậy sao cho không có
hai đường chéo nào cắt nhau, không trở lại một đỉnh đã
đi qua?

29. Số 1234 là một số có bốn chữ số sao cho tích các chữ số của nó bằng 24. Hỏi có tất cả
bao nhiêu số có bốn chữ số mà tích các chữ số bằng 24?

30. Trên một hành tinh các cư dân (cũng như chúng ta) chia một ngày đêm thành các giờ,
chia mỗi giờ thành các phút, chia mỗi phút thành các giây. Biết rằng một ngày đêm
ở đây gồm đúng 66 phút, còn mỗi giờ bằng đúng 93 giây. Hỏi trên hành tinh này một
ngày đêm gồm bao nhiêu giây?
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HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
Kỳ thi Tìm Kiếm Tài năng Toán học trẻ

Đề thi MYTS cho khối lớp 7/

Đề thi gồm 30 câu hỏi, in trên 4 trang giấy. Thời gian làm bài là 150 phút.

1. Tỉ lệ số đo bốn góc trong một tứ giác (tính theo độ) là 1 : 2 : 3 : 4. Hỏi góc lớn nhất
hơn góc nhỏ nhất trong tứ giác đó là bao nhiêu độ?

2. Hai điểm A(3; a) và B(b; 17) nằm trên đường thẳng y = 10x−3. Tính giá trị của a+ b.

3. Nếu ba số thực a, b, c thỏa mãn |a− b| ≤ 5 và |b− c| ≤ 8, và |a− c| ≤ k thì hỏi giá trị
nhỏ nhất của k là bao nhiêu?

4. Trong hình bên, ABCDE là một
ngũ giác đều, có hai cạnh được kéo
dài. Tính số đo góc ∠EFD.

A

B

C

D

E
F

5. Khi có một đợt khuyến mại, ai mua một lon nước cam giá thông
thường là 7 đôla thì sẽ nhận được thêm một lon nữa với giá chỉ 1
đôla. Hỏi nếu một nhóm 9 người cùng mua loại nước cam này thì
phải trả ít nhất bao nhiêu nếu mỗi người cần một lon?

6. Ba số thực a, b, c thỏa mãn a
2
= b

3
= c

8
và ab+ bc+ ca = 414, tính giá trị lớn nhất của

a− b.

7. Một hãng taxi áp dụng mức giá cước như sau: thu 10000 đồng mở cửa, và 7000 đồng
cho mỗi km tiếp theo, từ sau 20 km đầu tiên, thì mức cước là 5000 mỗi km. Nếu cô
An đã đi hãng taxi này và trả 230000 đồng, hỏi quãng đường cô An đã đi tax dài bao
nhiêu km?

8. Một nhóm bạn mười người chơi thân với nhau. Vào ngày sinh
nhật thì nhận được quà tặng từ tất cả các bạn trong nhóm.
Hỏi trong một năm thì các thành viên nhóm chuẩn bị bao
nhiêu quà tặng cho nhau?

9. N là một số có ba chữ số, và có đúng 18 ước số. Tìm giá trị lớn nhất của N .

10. Trong túi có ba loại bi: xanh, đỏ và vàng; tổng số là 25 quả. Biết rằng phải lấy ra 21
quả (không nhìn) thì mới chắc chắn có bi đủ ba màu. Hỏi có nhiều nhất là mấy viên
bi màu vàng trong túi?

11. Cắt hình bên dọc theo các đường kẻ để tạo ra hai
hình bằng nhau. Sau đó tính tổng các số được ghi
trên mỗi hình. Hỏi tổng lớn hơn bằng bao nhiêu?

1

12

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12. Chín khối lập phương được gắn với nhau như hình vẽ. Người
ta sơn bề mặt của khối tạo thành. Hỏi diện tích bề mặt bằng
bao nhiêu cm2 nếu cạnh mỗi khối lập phương là 2 cm?

9
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13. Năm hình vuông có cạnh dài 7 cm mỗi hình được
ghép lại tạo thành dấu thập. Một đường tròn đi
qua tám đỉnh của dấu thập. Tính diện tích của
phần được tô đậm. Lấy π = 22/7.

14. Hỏi có bao nhiêu cách để chia cho ba bạn Lâm, Hùng, và Vinh tám cái kẹo sao cho
mỗi người nhận được ít nhất một cái (không bẻ kẹo)?

15. Hôm nay là Chủ nhật, sau ba ngày nữa sẽ là Thứ Tư. Biết rằng sau đúng 259 ngày nữa
là đến ngày quốc khánh cộng hòa Nam Phi (giành độc lập từ Anh Quốc năm 1931),
ngày 11 tháng 12 năm 2016. Hỏi hôm đó là thứ mấy?

March
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

April

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

16. Năm hình vuông xếp cạnh nhau sao cho một số đỉnh của chúng cùng nằm trên một
đường thẳng và hai hình vuông gần nhau thì chung đỉnh. Giả sử hai hình vuông nghiêng
có diện tích là x cm2 và y cm2 còn ba hình vuông còn lại có diện tích lần lượt là 3 cm2,
5 cm2 và 10 cm2. Hãy tính tổng diện tích x+ y.

x

y

17. Hình sau gồm hai hình vuông bằng nhau, hình thứ nhất chứa 16 đường tròn bằng
nhau, tiếp xúc với nhau, còn hình vuông thứ hai chứa 25 đường tròn bằng nhau, tiếp
xúc với nhau. Giả sử mỗi hình vuông có cạnh là 120 cm, và gọi k là tổng diện tích của
các đường tròn trong hình vuông thứ nhất còn ` là tổng diện tích của các đường tròn
trong hình vuông thứ hai. Tính giá trị của k − `.
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18. Tìm hai chữ số cuối của 7107.

19. Một số tự nhiên N được gọi là hào hiệp nếu nó chia hết cho tất cả các chữ số của nó và
chia hết cho tổng các chữ số của nó. Ví dụ, 12 là một số hào hiệp, còn 102 thì không.
Hãy tìm số hào hiệp nhỏ nhất chia hết cho 11.

20. Bốn bạn chơi đùa với nhau, và một bạn chẳng may làm vỡ
chiếc bình hoa. Khi được hỏi ai làm vỡ bình, các bạn trả lời
lần lượt như sau
Lan : Không phải tôi đâu!
Vân : Chính bạn Yến làm vỡ!
Hằng : Không, chính bạn Vân làm vỡ!
Yến : Vân là người nói dối.

Chỉ một trong bốn bạn là người nói thật. Hỏi ai làm vỡ bình
hoa?

21. Các số nguyên dương lẻ được điền vào bảng sau đây sao cho cứ ba ô thì để cách một
ô.

A B C D E F G H I J K L M N
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
43 45 47 49 51 53 55 . . . . . . . . .

Hỏi số 579 thuộc cột nào?

22. Đồ thị của hàm số y = 3x + 10 cắt đồ thị của hàm số y = |x − 1| + |x − 3| tại bao
nhiêu điểm?

23. Diện tích ba mặt của một hình hộp chữ nhật là 30 cm2, 40 cm2, và 75 cm2. Hỏi thể
tích của hình hộp đó bằng bao nhiêu cm3?

24. Trong hình bên, độ lớn của góc ∠GJA
là 113◦, tổng các góc được đánh dấu
là

∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F+∠G = x◦,

hãy tính giá trị của x.

A

B

C

D

E

F

G

J

113◦

25. Số N = 123456789101112 . . . 999 được lập bằng cách viết tất cả các số từ 1 đến 999.
Mỗi chữ số chiếm một vị trí. Hỏi tích của chữ số ở vị trí thứ 2007 và chữ số ở vị trí
thứ 2008 trong số N bằng bao nhiêu?

26. Mỗi cạnh của hình lập phương được tô bởi một trong ba màu xanh, đỏ hoặc vàng sao
cho mỗi mặt của hình lập phương có đủ các màu. Hỏi có ít nhất bao nhiêu cạnh được
tô màu xanh?
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27. Khi đồng hồ chỉ 9 giờ, thì góc giữa kim giờ và kim phút là 90◦. Hỏi khi đồng hồ chỉ 10
giờ 42 phút thì góc giữa kim giờ và kim phút bằng bao nhiêu?

  





















































 

  

I

II

III

IIII

V
VI

VII

VIII

IX

X

XI
XII

  





















































 

  

I

II

III

IIII

V
VI

VII

VIII

IX

X

XI
XII

28. Số 1234 là một số có bốn chữ số sao cho tích các chữ số của nó bằng 24. Hỏi có tất cả
bao nhiêu số có bốn chữ số mà tích các chữ số bằng 24?

29. Trên một hành tinh các cư dân (cũng như chúng ta) chia một ngày đêm thành các giờ,
chia mỗi giờ thành các phút, chia mỗi phút thành các giây. Biết rằng một ngày đêm
ở đây gồm đúng 66 phút, còn mỗi giờ bằng đúng 93 giây. Hỏi trên hành tinh này một
ngày đêm gồm bao nhiêu giây?

30. Bạn Thơm vẽ một đường gấp khúc không khép
kín trên lưới ô vuông 5 × 6, như hình vẽ. Đường
gấp khúc này có 9 đường chéo của hình chữ nhật
1 × 2, không tự cắt. Hỏi đường gấp khúc không
khép kín dài nhất vẽ được trên lưới này gồm bao
nhiêu đường chéo như vậy?
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HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
Kỳ thi Tìm Kiếm Tài năng Toán học trẻ

Đề thi MYTS cho khối lớp 8/

Đề thi gồm 30 câu hỏi, in trên 4 trang giấy. Thời gian làm bài là 150 phút.

1. Nếu a− b = 1, a3 − b3 = 1, hỏi a4 − b4 bằng bao nhiêu?

2. Hỏi số sau có bao nhiêu chữ số?

201520162017× 201820192020.

3. Ba số thực a, b, c thỏa mãn a + b + c = 2, hỏi giá trị lớn nhất của 2ab + bc + ca bằng
bao nhiêu?

4. Cho số nguyên dương
N = 100 . . . 00︸ ︷︷ ︸

2015

1 00 . . . 00︸ ︷︷ ︸
2016

38,

hỏi số chính phương lớn nhất mà nhỏ hơn N thì kém N mấy đơn vị?

5. Một hãng taxi áp dụng mức giá cước như sau: thu 10000 đồng mở cửa, và 7000 đồng
cho mỗi km tiếp theo, từ sau 20 km đầu tiên, thì mức cước là 5000 mỗi km. Nếu cô
An đã đi hãng taxi này và trả 230000 đồng, hỏi quãng đường cô An đã đi tax dài bao
nhiêu km?

6. Đa thức x3 + ax + b chia cho x − 3 dư 4 và cho số dư 6 khi chia cho x − 4. Tính giá
trị của tổng a+ b.

7. Cắt hình bên dọc theo các đường kẻ để tạo ra hai
hình bằng nhau. Sau đó tính tổng các số được ghi
trên mỗi hình. Hỏi tổng lớn hơn bằng bao nhiêu?

1

12

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

8. Một số tự nhiên N được gọi là hào hiệp nếu nó chia hết cho tất cả các chữ số của nó và
chia hết cho tổng các chữ số của nó. Ví dụ, 12 là một số hào hiệp, còn 102 thì không.
Hãy tìm số hào hiệp nhỏ nhất chia hết cho 11.

9. Từ một miếng tôn hình vuông có cạnh dài 40 cm, bác Châu cắt bỏ đi bốn hình vuông
nhỏ bằng nhau tại bốn góc. Sau đó gấp dọc theo các đường nét đứt để tạo thành một
cái khay, có đế là hình vuông. Hỏi độ dài cạnh hình vuông nhỏ phải bằng bao nhiêu
cm để thể tích của khay là lớn nhất?
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10. Trong túi có ba loại bi: xanh, đỏ và vàng; tổng số là 25 quả. Biết rằng phải lấy ra 21
quả (không nhìn) thì mới chắc chắn có bi đủ ba màu. Hỏi có nhiều nhất là mấy viên
bi màu vàng trong túi?

11. Bốn số thực a, b, c, d thỏa mãn

a

2
=
b

4
=
c

6
=

d

8 + b
.

Hỏi giá trị nhỏ nhất của tổng a+ b+ c+ d bằng bao nhiêu?

12. Bốn đường tròn bằng nhau tiếp xúc với nhau
và tiếp xúc với các cạnh của một hình vuông.
Một đường tròn lớn hơn tiếp xúc với hai đường
tròn nhỏ và một cạnh của hình vuông, như
hình vẽ. Nếu bán kính của mỗi đường tròn
nhỏ bằng 2 cm, hỏi bán kính đường tròn lớn
bằng bao nhiêu?

I J

KL

13. Giả sử a, b, c, d, e, f, g và h là tám phần tử khác nhau trong tập số

{−7,−5,−3,−2, 2, 4, 6, 13}.

Tính giá trị nhỏ nhất của

(a+ b+ c+ d)2 + (e+ f + g + h)2.

14. Hỏi có bao nhiêu cách để chia cho ba bạn Lâm, Hùng, và Vinh tám cái kẹo sao cho
mỗi người nhận được ít nhất một cái (không bẻ kẹo)?

15. Tìm hai chữ số cuối của 7107.

16. Bốn bạn chơi đùa với nhau, và một bạn chẳng may làm vỡ
chiếc bình hoa. Khi được hỏi ai làm vỡ bình, các bạn trả lời
lần lượt như sau
Lan : Không phải tôi đâu!
Vân : Chính bạn Yến làm vỡ!
Hằng : Không, chính bạn Vân làm vỡ!
Yến : Vân là người nói dối.

Chỉ một trong bốn bạn là người nói thật. Hỏi ai làm vỡ bình
hoa?

17. Diện tích ba mặt của một hình hộp chữ nhật là 30 cm2, 40 cm2, và 75 cm2. Hỏi thể
tích của hình hộp đó bằng bao nhiêu cm3?

18. Ba số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện

x+ y + z = x2 − yz = 18.

Biết giá trị lớn nhất có thể của x được viết dưới dạng 2
√
a− b, tìm giá trị của a+ b.
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19. Mỗi cạnh của hình lập phương được tô bởi một trong ba màu xanh, đỏ hoặc vàng sao
cho mỗi mặt của hình lập phương có đủ các màu. Hỏi có ít nhất bao nhiêu cạnh được
tô màu xanh?

20. Khi đồng hồ chỉ 9 giờ, thì góc giữa kim giờ và kim phút là 90◦. Hỏi khi đồng hồ chỉ 10
giờ 42 phút thì góc giữa kim giờ và kim phút bằng bao nhiêu?
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21. Số 1234 là một số có bốn chữ số sao cho tích các chữ số của nó bằng 24. Hỏi có tất cả
bao nhiêu số có bốn chữ số mà tích các chữ số bằng 24?

22. Trong hình bên, hình vuông lớn có hai cạnh
nằm trên hai cạnh của cung phần tư đường
tròn, một đỉnh thì nằm trên cung. Hình vuông
nhỏ có cạnh nằm trên hình vuông lớn và
một đỉnh cũng nằm trên cung. Hãy tính tỉ số
AC/AB.

A

B

C

23. Trên một hành tinh các cư dân (cũng như chúng ta) chia một ngày đêm thành các giờ,
chia mỗi giờ thành các phút, chia mỗi phút thành các giây. Biết rằng một ngày đêm
ở đây gồm đúng 66 phút, còn mỗi giờ bằng đúng 93 giây. Hỏi trên hành tinh này một
ngày đêm gồm bao nhiêu giây?

24. Bạn Thơm vẽ một đường gấp khúc không khép
kín trên lưới ô vuông 5 × 6, như hình vẽ. Đường
gấp khúc này có 9 đường chéo của hình chữ nhật
1 × 2, không tự cắt. Hỏi đường gấp khúc không
khép kín dài nhất vẽ được trên lưới này gồm bao
nhiêu đường chéo như vậy?

25. Có 2016 quân bài trên đó được in các số 1, 2, · · · , 2016. Hỏi có thể chọn ra nhiều nhất
bao nhiêu quân bài sao cho không có hai quân bài nào trong số được chọn ra có tổng
các số trên đó chia hết cho 8.

26. Elizabeth đang nghĩ về ba số nguyên dương. Bạn ấy nhân hai số với nhau rồi trừ tích
đó cho số thứ ba thì được các kết quả là 4, 172 và 283. Hỏi tổng của ba số nguyên
dương đó bằng bao nhiêu?
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27. Bắt đầu từ số một, điền các số nguyên dương theo hình xoắn ốc như hình vẽ. Hỏi số
nguyên ngay phía dưới số 2016 bằng bao nhiêu?
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28. Lục giác ABCDEF có các cạnh AB = FA =
14 cm và BC = CD = DE = EF = 4 cm, nội
tiếp trong một đường tròn. Tính độ dài đường
chéo AD.

A

C

D

B

E

F

29. Một số N được gọi là duyên dáng nếu tổng các chữ số bằng tích các chữ số. Ví dụ,
11215 là một số duyên dáng vì 1 + 1 + 2 + 1 + 5 = 1× 1× 2× 1× 5 = 10. Hỏi có tất
cả bao nhiêu số duyên dáng có năm chữ số?

30. Một tam giác đều được chia thành chín ngũ
giác. Nếu x là góc (trong) lớn nhất của các
ngũ giác này (tính theo độ), hỏi giá trị nhỏ
nhất của x là bao nhiêu?

‘
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